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	UBND THÀNH PHỐ HUẾ 
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Huế, ngày       tháng      năm 2026



BẢN THUYẾT MINH, SO SÁNH
Dự thảo Quyết định danh mục và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động 
trong xây xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế
 

I. Đối với dự thảo Quyết định
	Dự thảo Quyết định
	Thuyết minh

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định Danh mục và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động trong xây xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ, hoạt động theo chức năng hoặc được giao nhiệm vụ xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí xây dựng quyết định quy phạm pháp luật. .













[bookmark: _Hlk231394125]Điều 3. Tổng mức chi trong xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Đơn vị tính: triệu đồng
	Loại văn bản
	Quyết định ban hành mới/thay thế quyết định
	Quyết định sửa đổi, bổ sung từ 02 quyết định trở lên
	Quyết định sửa đổi, bổ sung 01 quyết định
	Quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ 01 quyết định/các quyết định

	Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố
	100
	100
	60
	30

	Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
	30
	30
	18
	9































[bookmark: dieu_4]Điều 4. Danh mục và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động trong xây dựng xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
1. Danh mục và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động xây dựng quyết định mới hoặc quyết định thay thế quyết định của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây viết tắt là Phụ lục).
2. Trường hợp xây dựng quyết định để sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thì áp dụng định mức như sau:
a) Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 02 quyết định trở lên: Bằng định mức tương ứng quy định tại Phụ lục.
b) Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 01 quyết định: Bằng 60% định mức tương ứng quy định tại Phụ lục.
3. Trường hợp xây dựng quyết định bãi bỏ một phần hoặc bãi bỏ toàn bộ quyết định: Bằng 30% định mức tương ứng quy định tại Phụ lục.
4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt xây dựng quyết định thì nhiệm vụ đã thực hiện theo đúng quy định trước thời điểm quyết định thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt được thanh toán, quyết toán đối với phần nhiệm vụ đã hoàn thành theo sản phẩm tương ứng định mức chi quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này.










[bookmark: dieu_5]Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị.
2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho nhiệm vụ, hoạt động quy định tại Điều 4 Quyết định này thực hiện theo quy định tại Điều 2 và Điều 7 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP.
[bookmark: dieu_7]Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng 7 năm 2026.
2. Quy định chuyển tiếp
Các định mức được áp dụng quy định chuyển tiếp tại Điều 30 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Đối với các nhiệm vụ, hoạt động xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thanh toán, quyết toán thì được thanh toán, quyết toán kinh phí theo định mức khoán chi quy định tại Quyết định này.
3. Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật và Nghị định số 289/2025/NĐ-CP của Chính phủ.













































Điều 7. Trách nhiệm thi hành 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
- Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định

 
	Phạm vi điều chỉnh và đối tượng quy định tại Điều 1, Điều 2 dự thảo Quyết định được xác định trên cơ sở thẩm quyền giao quy định chi tiết tại khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 197/2025/QH15; khoản 2 Điều 3 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP và các chủ thể thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 42, Điều 43 và từ Điều 49 đến Điều 51 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); từ Điều 51a đến Điều 51c Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
- Khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 197/2025/QH15 quy định: “Người đứng đầu cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ, hoạt động quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này được quyền chủ động quyết định nội dung chi, thay đổi nội dung chi theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này; chịu trách nhiệm trong việc sử dụng ngân sách được giao; bảo đảm việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí tương xứng với mức độ quan trọng, phức tạp của nhiệm vụ, hoạt động và đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động; tuân thủ các quy định về giám sát, kiểm tra, kiểm toán; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.”.
[bookmark: khoan_2_3][bookmark: khoan_2_3_name][bookmark: tc_3]- Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP quy định: “2. Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do người đứng đầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ, hoạt động chủ động quyết định hoặc ban hành quy định, quy chế để áp dụng nội bộ trong phạm vi tổng mức chi quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 197/2025/QH15 hoặc quy định tại Điều 5 của Nghị định này.”.
- Điều 3 dự thảo Quyết định quy định tổng mức chi trong xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với Quyết định ban hành mới/thay thế quyết định; Quyết định sửa đổi, bổ sung từ 02 quyết định trở lên;  
[bookmark: _Hlk230587725]Quyết định sửa đổi, bổ sung 01 quyết định; Quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ 01 quyết định /các quyết định theo quy định tại thứ tự số 11 mục III Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 197/2025/QH15; Điều 2 Nghị quyết số   /2026/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của HĐND thành phố quy định mức chi xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và định mức khoán chi nhiệm vụ xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Huế và đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 5 và khoản 3, khoản 4 Điều 7 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP:
-Khoản 4, 5 Điều 5 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP quy định: “4. Tổng mức chi quy định tại Mục III Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 197/2025/QH15, khoản 1 và khoản 2 Điều này là mức chi được áp dụng cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc thay thế. Trường hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản quy phạm pháp luật thì áp dụng định mức khoán chi như sau:
a) Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 02 văn bản quy phạm pháp luật trở lên thì áp dụng bằng tổng mức chi trong xây dựng 01 văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại Mục III của Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 197/2025/QH15, tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; bằng định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này;
b) Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 01 văn bản quy phạm pháp luật thì áp dụng bằng 60% tổng mức chi trong xây dựng 01 văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại Mục III của Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 197/2025/QH15, tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; bằng 60% định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.
5. Văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ một phần hoặc bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật thì áp dụng tổng mức chi bằng 30% tổng mức chi trong xây dựng 01 văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 197/2025/QH15, tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; bằng 30% định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động tương ứng trong xây dựng, soạn thảo, thẩm định, trình, thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật tương ứng theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ.”.
- Điều 4 dự thảo Quyết định quy định Danh mục và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động trong xây dựng xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
- Nội dung chi và định mức khoán chi nhiệm vụ xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp trước đây được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thông tư số 338/2016/TT-BTC, Thông tư số 42/2022/TT-BTC hết hiệu lực từ ngày 01/5/2026 do Thông tư số 19/2026/TT-BTC quy định bãi bỏ.
- Danh mục nhiệm vụ, hoạt động trong xây dựng xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại dự thảo áp dụng quy định tại Điều 42, Điều 43 và từ Điều 49 đến Điều 51 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); từ Điều 51a đến Điều 51c Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
- Định mức khoán chi đối với từng nhiệm vụ, hoạt động trong xây dựng xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được xác định trên cơ sở tính chất, mức độ phức tạp, khó khăn của các nhiệm vụ, hoạt động quy định tại Điều 42, Điều 43 và từ Điều 49 đến Điều 51 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); từ Điều 51a đến Điều 51c Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
- Điều 5 dự thảo Quyết định quy định nguồn kinh phí thực hiện nhằm xác định chính xác nguồn kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Quyết định; đồng thời quy định cụ thể “việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán thực hiện theo quy định tại Điều 2 và Điều 7 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP” để thuận tiện cho việc áp dụng. 

- Điều 6 dự thảo Quyết định quy định điều khoản thi hành để xác định thời điểm có hiệu lực của Quyết định; đồng thời quy định chuyển tiếp nhằm xử lý các vấn đề phát sinh cần xử lý khi thực hiện quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 197/2025/QH15; Điều 30 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP; Điều 3 Thông tư số 19/2026/TT-BTC nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quyết định.
[bookmark: dieu_12]- Điều 12 Nghị quyết số 197/2025/QH15 quy định:
“1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng quy định của Nghị quyết này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 
3. Trường hợp văn bản khác có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hơn quy định của Nghị quyết này thì áp dụng cơ chế, chính sách đó.”.
[bookmark: dc_17][bookmark: tc_31]- Điểm b khoản 4 Điều 28 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP quy định: “b) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền bảo đảm kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách đối với người tham gia công tác xây dựng pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều này; bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại mục III.10, III.11 của Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 197/2025/QH15, các khoản 2, 4 và 5 Điều 5 của Nghị định này”.
[bookmark: dieu_30]- Điều 30 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP quy định các trường hợp sau được bổ sung dự toán và được chi trả, thanh, quyết toán theo định mức khoán chi quy định tại Nghị quyết số 197/2025/QH15 và tại Nghị định này:“1. Nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế được giao trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 mà theo Kế hoạch đã được phê duyệt có hoạt động thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2025;
2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế thực hiện trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 và được ban hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.”
- Điều 3 Thông tư số 19/2026/TT-BTC quy định: “Việc thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC.”.
[bookmark: dieu_14]-Điều 14 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025 quy định “Năm ngân sách: Năm ngân sách bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch”.
Mức chi cho công tác xây dựng văn bản trước đây được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC và Thông tư số 42/2022/TT-BTC. Tuy nhiên hiện nay, Thông tư số 338/2016/TT-BTC và Thông tư số 42/2022/TT-BTC đã hết hiệu lực từ ngày 01/5/2026 do Thông tư số 19/2026/TT-BTC bãi bỏ.
[bookmark: dieu_55]Khoản 1 Điều 55 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 quy định: “1. Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội thì văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mới được quy định hiệu lực trở về trước.”.
Như vậy, việc quy định chuyển tiếp tại Điều 6 dự thảo Quyết định là phù hợp, cần thiết nhằm đồng bộ năm ngân sách địa phương.
- Điều 7 dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm thi hành nhằm mục đích tổ chức triển khai thi hành Quyết định.  





- Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định được xây dựng để quy định cụ thể Danh mục và định mức khoán chi đối với từng nhiệm vụ, hoạt động xây dựng Quyết định của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố được giao tại khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 197/2025/QH15; thứ tự số 11 mục IV Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 197/2025/QH15 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP và Điều 2 Nghị quyết số    /2026/NQ-HĐND (Thuyết minh chi tiết tại mục II Bản thuyết minh, so sánh này).



II. Định mức khoán chi đối với từng nhiệm vụ, hoạt động xây dựng Quyết định của UBND, Chủ tịch UBND thành phố
1. Cơ cấu tỷ lệ % các nhiệm vụ soạn thảo; thẩm định; tổng hợp, trình ban hành Quyết định
	Stt
	Soạn thảo Quyết định
	Thẩm định dự thảo Quyết định
	Tổng hợp, trình ban hành Quyết định

	1
	Quyết định của UBND thành phố

	
	70.000.000 đồng
(Chiếm tỷ lệ 70% tổng mức chi xây dựng dự thảo Quyết định: 100.000.000 đồng/quyết định x 70%)
	20.000.000 đồng
(Chiếm tỷ lệ 20% tổng mức chi xây dựng dự thảo Quyết định: 100.000.000 đồng/quyết định x 20%)
	10.000.000 đồng
(Chiếm tỷ lệ 10% tổng mức chi xây dựng dự thảo Quyết định: 100.000.000 đồng/quyết định x 10%)

	2
	Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố

	
	21.000.000 đồng
(Chiếm tỷ lệ 70% tổng mức chi xây dựng dự thảo Quyết định: 30.000.000 đồng/quyết định x 70%)
	6.000.000 đồng
(Chiếm tỷ lệ 20% tổng mức chi xây dựng dự thảo Quyết định: 30.000.000 đồng/quyết định x 20%)
	3.000.000 đồng
(Chiếm tỷ lệ 10% tổng mức chi xây dựng dự thảo Quyết định: 30.000.000 đồng/quyết định x 10%)


2. Định mức khoán chi đối với từng nhiệm vụ, hoạt động											
	Stt
	Nhiệm vụ
	Sản phẩm
	Định mức khoán chi (Triệu đồng)

	
	
	
	Quyết định của UBND thành phố
	Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố

	I
	Soạn thảo (Quy định này nhằm phân bổ định mức khoán chi cho nhiệm vụ quy định tại Điều 42, Điều 43, Điều 49, Điều 51a Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP)
	70
	21

	1
	Đề xuất danh mục; đăng ký xây dựng Quyết định
	1,4
(Chiếm tỷ lệ 2% của 70.000.000 đồng)
	0,42
(Chiếm tỷ lệ 2% của 70.000.000 đồng)

	1.1
	Đề xuất danh mục; đăng ký xây dựng Quyết định (cơ quan soạn thảo thực hiện)
	Dự thảo Tờ trình và Danh mục theo Mẫu số 01/Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BTP 
	
0,8
	
0,3

	1.2
	Lập, đề xuất Danh mục; góp ý, hoàn thiện dự thảo Tờ trình đăng ký và Danh mục trình UBND/Chủ tịch UBND thành phố quyết định  (Sở Tư pháp thực hiện)
	Dự thảo Tờ trình và Danh mục theo Mẫu số 01/Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BTP
	0,6
	0,12

	2
	Xây dựng dự thảo Tờ trình 
	Dự thảo Tờ trình
	2,1
(Chiếm tỷ lệ 3% của 70.000.000 đồng)
	0,63
(Chiếm tỷ lệ 3% của 21.000.000 đồng)

	3
	Xây dựng dự thảo Quyết định
	Dự thảo Quyết định
	21
(Chiếm tỷ lệ 30% của 70.000.000 đồng)
	6,3
(Chiếm tỷ lệ 30% của 21.000.000 đồng)

	4
	Xây dựng bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định
	Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định
	2,1
(Chiếm tỷ lệ 3% của 70.000.000 đồng)
	0,63
(Chiếm tỷ lệ 3% của 21.000.000 đồng)

	5
	[bookmark: diem_a_1_49][bookmark: dc_46]Xây dựng Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Quyết định đối với trường hợp ban hành Quyết định quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 87/2025/QH15
	Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Quyết định kèm phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;


	2,8
(Chiếm tỷ lệ 4% của 70.000.000 đồng)
	-

	6
	Đánh giá việc thi hành pháp luật ở địa phương để xác định nội dung phân cấp và biện pháp chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại khoản 3 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 87/2025/QH15
	Bản đánh giá việc thi hành pháp luật ở địa phương để xác định nội dung phân cấp và biện pháp chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố
	-
	0,84
(Chiếm tỷ lệ 4% của 21.000.000 đồng)

	7
	Xây dựng bản đánh giá thủ tục hành chính (nếu có)
	Bản đánh giá thủ tục hành chính
	3,5
(Chiếm tỷ lệ 5% của 70.000.000 đồng)
	1,05
(Chiếm tỷ lệ 5% của 21.000.000 đồng)

	8
	Xây dựng bản đánh giá việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp (nếu có)
	Bản đánh giá việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp
	3,5
(Chiếm tỷ lệ 5% của 70.000.000 đồng)
	1,05
(Chiếm tỷ lệ 5% của 21.000.000 đồng)

	9
	Xây dựng bản đánh giá việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có)
	Bản đánh giá việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	3,5
(Chiếm tỷ lệ 5% của 70.000.000 đồng)
	1,05
(Chiếm tỷ lệ 5% của 21.000.000 đồng)

	10
	Lấy ý kiến cơ quan Đảng (nếu có)
	Văn bản thông báo/kết luận chủ trương của cơ quan Đảng có thẩm quyền
	7
(Chiếm tỷ lệ 10% của 70.000.000 đồng)
	2,1
(Chiếm tỷ lệ 10% của 21.000.000 đồng)

	10.1
	Cơ quan Đảng trình xin ý kiến của cơ quan Đảng cấp trên cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định
	Tờ trình; Hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự thảo Quyết định
	2
	0,5

	10.2
	Cơ quan Đảng cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định
	Văn bản thông báo/kết luận chủ trương của cơ quan Đảng có thẩm quyền/văn bản cho ý kiến của cơ quan Đảng đối với dự thảo Quyết định
	5
	1,6

	11
	Lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Quyết định; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác
	16,8
(Chiếm tỷ lệ 24% của 70.000.000 đồng: 300 đồng/văn bản x 56 cơ quan, cá nhân có văn bản góp ý = 16.800.000/quyết định
- Khoảng 56 cơ quan, cá nhân dự kiến lấy ý kiến góp ý: 40 UBND cấp xã; 13 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cá nhân, đơn vị, tổ chức khác có liên quan)
	5,6
(Chiếm tỷ lệ 27% của 21.000.000 đồng: 100 đồng/văn bản x 56 cơ quan, cá nhân có văn bản góp ý = 5.600.000 đồng/quyết định.
- Khoảng 56 cơ quan, cá nhân dự kiến lấy ý kiến góp ý: 40 UBND cấp xã; 13 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cá nhân, đơn vị, tổ chức khác có liên quan)

	11.1
	Lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Quyết định; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác
	Văn bản góp ý của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Quyết định hoặc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác
	0,3
	0,1

	11.2
	Trường hợp văn bản góp ý có nội dung nhất trí
	Văn bản góp ý của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Quyết định hoặc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác
	0,15
	0,05

	12
	Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội 
	Văn bản phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội và tài liệu, hồ sơ có liên quan
	2,1
(Chiếm tỷ lệ 3% của 70.000.000 đồng)
	0,63
(Chiếm tỷ lệ 3% của 21.000.000 đồng)

	13
	Xây dựng bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý
	Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý
	1,4
(Chiếm tỷ lệ 2% của 70.000.000 đồng)
	0,42
(Chiếm tỷ lệ 2% của 21.000.000 đồng)

	14
	Xây dựng bản tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định
	Bản tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định
	1,4
(Chiếm tỷ lệ 2% của 70.000.000 đồng)
	0,42
(Chiếm tỷ lệ 2% của 21.000.000 đồng)

	15
	Báo cáo, văn bản khả năng cân đối ngân sách địa phương, dự kiến ngân sách chi hàng năm, các nội dung liên quan đến nội dung, mức chi đối với dự thảo quyết định (nếu có) (Sở Tài chính thực hiện)
	Văn bản 
	1,4
(Chiếm tỷ lệ 2% của 70.000.000 đồng)
	0,42
(Chiếm tỷ lệ 2% của 21.000.000 đồng)

	II
	Thẩm định (Quy định này nhằm phân bổ định mức khoán chi cho nhiệm vụ quy định tại Điều 50, Điều 51b Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP)
	20
	6

	1
	Tổ chức hội đồng thẩm định hoặc cuộc họp thẩm định
	Biên bản họp/văn bản cho ý kiến thẩm định của thành viên trong trường hợp không thể tham gia cuộc họp hội đồng thẩm định hoặc cuộc họp thẩm định/Danh sách nhận tiền
	2
(Chiếm tỷ lệ 10% của 20.000.000 đồng)
	0,6
(Chiếm tỷ lệ 10% của 6.000.000 đồng)

	2
	Ý kiến thẩm định của các Sở: Nội vụ; Tài chính; Khoa học và Công nghệ
	3
(Chiếm tỷ lệ 13% của 20.000.000 đồng: 03 văn bản x 650.000 đồng/văn bản = 1.950.000 đồng/quyết định)
	1,5
(Chiếm tỷ lệ 25% của của 6.000.000 đồng: 03 văn bản x 200.000 đồng/văn bản = 600.000 đồng/quyết định)

	2.1
	Ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ trong trường hợp nội dung dự thảo Quyết định có quy định phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp và nguồn nhân lực
	Văn bản
	1
	0,5

	2.2
	Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính trong trường hợp nội dung dự thảo Quyết định có quy định nguồn tài chính
	Văn bản
	1
	0,5

	2.3
	Ý kiến thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ trong trường hợp nội dung dự thảo Quyết định có quy định ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Văn bản
	1
	0,5

	3
	Xây dựng báo cáo thẩm định
	Báo cáo thẩm định
	15
(Chiếm tỷ lệ 70% của 20.000.000 đồng)
	3,9
(Chiếm tỷ lệ 65% của 6.000.000 đồng)

	III
	Tổng hợp, trình ban hành Quyết định (Quy định này nhằm phân bổ định mức khoán chi cho nhiệm vụ quy định tại Điều 51, Điều 51c Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP)
	10

	3


	1
	Chủ tịch UBND thành phố thông qua danh mục quy định chi tiết và các nội dung khác được giao hoặc thông qua danh mục đăng ký xây dựng Quyết định
	Công văn của Chủ tịch UBND thành phố thông qua danh mục; hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự thảo Quyết định
	2
(Chiếm tỷ lệ 20% của 10.000.000 đồng)
	0,6
(Chiếm tỷ lệ 20% của 3.000.000 đồng)

	2
	Thực hiện đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử thành phố Huế
	Hồ sơ dự thảo Quyết định được đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phố Huế
	0,15
(Chiếm tỷ lệ 1,5% của 10.000.000 đồng)
	0,05
(Chiếm tỷ lệ 1,7% của 3.000.000 đồng)

	3
	Tham gia ý kiến đối với nội dung quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Quyết định (cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện)
	Văn bản
	0,75
(Chiếm tỷ lệ 7,5% của 10.000.000 đồng)
	0,22
(Chiếm tỷ lệ 7,3% của 3.000.000 đồng)

	4
	Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự thảo Quyết định
	Báo cáo/Phiếu ý kiến của Văn phòng UBND thành phố đối với hồ sơ dự thảo Quyết định
	1,6
(Chiếm tỷ lệ 16% của 10.000.000 đồng)
	0,48
(Chiếm tỷ lệ 16% của 3.000.000 đồng)

	5
	Lấy ý kiến thành viên UBND, Lãnh đạo UBND; lấy ý kiến của cơ quan Đảng có thẩm quyền 
	Văn bản lấy ý kiến thành viên UBND, Lãnh đạo UBND thành phố; Văn bản lấy ý kiến của cơ quan Đảng có thẩm quyền; Bản tổng hợp ý kiến thành viên; hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự thảo Quyết định;
	2,5
(Chiếm tỷ lệ 25% của 10.000.000 đồng)
	0,75
(Chiếm tỷ lệ 25% của 3.000.000 đồng)

	6
	Hoàn thiện hồ sơ dự thảo, ký ban hành Quyết định
	Quyết định của UBND thành phố; Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố; hồ sơ, tài liệu liên quan đến Quyết định
	3
(Chiếm tỷ lệ 30% của 10.000.000 đồng)
	0,9
(Chiếm tỷ lệ 30% của 3.000.000 đồng)



